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hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 
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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

 

Thực hiện Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Nghị định số 

94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Quyết định số 54/2016/QĐ-

TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính Phủ về Ban hành Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về Quy chế phổ biến thông tin 

thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

thu thập, tổng hợp và thực hiện phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê cấp tỉnh tháng 6 năm 2022 (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ trân trọng phổ biến tới các Quý cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân được biết và sử dụng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh; 

- CT, các PCT Cục Thống kê; 

- Các Phòng, CCTK thuộc CTK; 

- Trang TTĐT Cục Thống kê; 

- Lưu: VT, TH.  

 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hiền Minh 
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Phụ lục 

PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 6/2022 

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

       

I CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý tháng 6/2022 
Triệu đồng 317.213 103,9 Ước tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 6/2022 % - 116,11 Ước tính Cục Thống kê 

3 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 6/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 23.455,1 122,5   

 Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít 11.981,3 100,6   

 Chè Tấn 4.955,4 122,1   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn 42.000,0 64,4   

 Phân NPK Tấn 40.400,0 84,9   

 Cao lanh Tấn 23.122,9 85,0   

 Xi măng Tấn 143.026,0 104,3   

 Gạch lát 1000 M² 4.542,4 123,5   

 Mỳ chính Tấn 3.400,0 113,1   

 Dung lượng ắc quy 1000 Kwh 2,7 89,8   

 Vải thành phẩm 1000 M² 5.500,0 95,6   

 Sợi toàn bộ Tấn 945,0 93,3   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 10.658,6 81,8   

 Giày thể thao  1000 Đôi 547,5 96,4   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Nước máy 1000 M³ 2.969,9 93,0   

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 13.521,6 100,4   

 
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình 

ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác 
1000 chiếc 14.517,3 176,2   

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 6/2022 Triệu đồng 3.044.110,7 115,7 Ước tính Cục Thống kê 

5 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 6/2022 Triệu đồng 333.055,3 181,6 Ước tính Cục Thống kê 

6 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2022 % - 104,47 Ước tính Cục Thống kê 

7 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 6/2022 Triệu đồng 521.910,9 115,4 Ước tính Cục Thống kê 

8 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 6/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển tháng 6/2022 Nghìn HK 1.370,8 102,8   

 Số lượt hành khách luân chuyển tháng 6/2022 
Nghìn lượt 

HK.Km 
83.310,7 104,6   

9 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 6/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 6/2022 Nghìn tấn 3.886,1 106,8   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 6/2022 
Nghìn 

tấn.Km 
423.277,7 107,6   

10 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông 

tháng 6/2022 
   Ước tính Ban An toàn giao thông tỉnh 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 

tháng báo cáo) 
     

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 6/2022 Vụ 3 60,0   

 Số người chết do tai nạn giao thông tháng 6/2022 Người 2 66,7   

 Số bị thương do tai nạn giao thông tháng 6/2022 Người 4 133,3   

11 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 6/2022    Ước tính Công an tỉnh, Cục Thống kê 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng 

báo cáo) 
     

 Số vụ cháy Vụ 3 50,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Số vụ nổ Vụ     

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 130 51,8   

12 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 6/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng 

báo cáo) 
     

 Số vụ thiên tai Vụ 3 …   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 29.625 …   

II CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ      

13 Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý II năm 2022 Triệu đồng 9.123.536 108,9 Ước tính Cục Thống kê 

14 Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 6 tháng năm 2022 Triệu đồng 16.413.137 108,5   

15 Chỉ số sản xuất công nghiệp quý II năm 2022 % - 118,93 Ước tính Cục Thống kê 

16 Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2022 % - 113,28   

17 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 6 tháng năm 2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy bìa các loại 1000 Tấn 134 113,0   

 Bia các loại Tr. Lít 34 96,9   

 Chè chế biến 1000 Tấn 21 91,0   

 Supe lân 1000 Tấn 230 93,7   

 Phân NPK 1000 Tấn 220 84,6   

 Cao lanh 1000 Tấn 145 80,0   

 Xi măng 1000 Tấn 751 98,8   

 Gạch ốp lát Triệu M² 22 141,9   

 Mì chính 1000 Tấn  20 116,3   

 Dung lượng ắc quy 1000 KVA 13 88,6   

 Đá khai thác 1000 M³ 1.506 84,5   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Nhôm thành phẩm 1000 Tấn  9 92,7   

 Vải thành phẩm Triệu M² 30 102,7   

 Sợi toàn bộ 1000 Tấn 6 100,1   

 Quần áo may sẵn Triệu. SP 63 92,6   

 Giấy thể thao 1000 Đôi 2.888 94,3   

 Nước sinh hoạt Triệu M³ 17 103,4   

 Sản phẩm điện tử  Triệu SP 530 125,8   

18 Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý II năm 2022 Triệu đồng 9.108.610 115,1 Ước tính Cục Thống kê 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng năm 2022 Triệu đồng 17.614.245 111,0   

19 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý II năm 2022 Triệu đồng 903.850 162,2 Ước tính Cục Thống kê 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 6 tháng năm 2022 Triệu đồng 1.453.675 130,1   

20 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý II năm 2022 Triệu đồng 1.512.811 114,6 Ước tính Cục Thống kê 

 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 6 tháng năm 2022 Triệu đồng 2.844.358 111,0   

21 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển quý II năm 2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển quý II 2022 Nghìn HK 4.032,5 107,7   

 Số lượt hành khách luân chuyển quý II 2022 
Nghìn lượt 

HK.Km 
245.487,8 109,2   

22 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển quý II năm 2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển quý II năm 2022 Nghìn tấn 11.557,2 107,9   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển quý II năm 2022 
Nghìn 

tấn.Km 
1.257.672,0 108,5   

23 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển 6 tháng năm 2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển 6 tháng năm 2022 Nghìn HK 7.845,6 106,1   

 Số lượt hành khách luân chuyển 6 tháng năm 2022 
Nghìn lượt 

HK.Km 
480.313,8 107,7   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

24 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển 6 tháng năm 2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển 6 tháng năm 2022 Nghìn tấn 22.318,0 107,1   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển 6 tháng năm 2022 
Nghìn 

tấn.Km 
2.439.513,1 107,9   

25 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông 

quý II năm 2022 
   Ước tính Ban An toàn giao thông tỉnh 

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm quý II năm 2022 Vụ 12 120,0   

 Số người chết do tai nạn giao thông quý II năm 2022 Người 8 100,0   

 Số bị thương do tai nạn giao thông quý II năm 2022 Người 7 100,0   

26 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại quý II năm 2022    Ước tính Công an tỉnh, Cục Thống kê 

 Số vụ cháy Vụ 8 88,9   

 Số vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 160 51,4   

27 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông 6 

tháng năm 2022 
   Ước tính Ban An toàn giao thông tỉnh 

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm 6 tháng năm 2022 Vụ 25 100,0   

 Số người chết do tai nạn giao thông 6 tháng năm 2022 Người 23 143,8   

 Số bị thương do tai nạn giao thông 6 tháng năm 2022 Người 13 81,3   

28 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại 6 tháng năm 2022    Ước tính Công an tỉnh, Cục Thống kê 

 Số vụ cháy Vụ 11 57,9   

 Số vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 290 20,5   

29 
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 theo giá hiện 

hành 
 39.437 - Ước tính Cục Thống kê 

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản Tỷ đồng 8.764 -   

 Công nghiệp và xây dựng Tỷ đồng 12.801 -   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Dịch vụ Tỷ đồng 15.102 -   

 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm Tỷ đồng 2.770 -   

30 Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022  100,0  Ước tính Cục Thống kê 

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 22,2 -   

 Công nghiệp và xây dựng % 32,5 -   

 Dịch vụ % 38,3 -   

 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % 7,0 -   

31 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 % - 107,8 Ước tính Cục Thống kê 

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản % - 103,1   

 Công nghiệp và xây dựng % - 113,1   

 Dịch vụ % - 106,4   

 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % - 107,1   

32 Diện tích rừng trồng mới tập trung 6 tháng đầu năm 2022 1000 ha 8,6 102,4 Ước tính Cục Thống kê 

33 Sản lượng thủy sản  6 tháng đầu năm 2022 Tấn 19.150 103,2 Ước tính Cục Thống kê 

       

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-01T10:40:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Anh Chiến<dachienpth@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2022-07-01T14:25:42+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Nguyễn Hiền Minh<nhminhpt@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-01T14:53:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-01T14:53:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-01T14:53:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




